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Tóm tắt: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong giáo dục, các công cụ 
hỗ trợ học tập như ChatGPT đang tạo ra những thay đổi đáng kể đối với quá trình học ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng dịch 
thuật. Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng của ChatGPT đến năng lực dịch thuật của sinh viên năm 3, 
tập trung vào cả tác động tích cực và tiêu cực. Trong nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi đối với 
120 sinh viên và phân tích một số bài dịch tiêu biểu.
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ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING CHATGPT 
IN THIRD-YEAR STUDENTS’ TRANSLATION ACTIVITIES

Abstract: In the context of rapid development of artificial intelligence in education, tools such as ChatGPT are 
significantly transforming foreign language learning, especially translation skills. This study aims to examine the factors 
influencing third-year students’ translation competence, focusing on both positive and negative impacts of ChatGPT. The 
research employs a survey of 120 students along with an analysis of selected translation assignments.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển 

mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) 
đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh 
vực giáo dục, đặc biệt là trong việc học ngoại ngữ. 
Một trong những công cụ tiêu biểu là ChatGPT, 
được thiết kế để hỗ trợ người học trong nhiều hoạt 
động như viết, tra cứu thông tin và đặc biệt là dịch 
thuật. Sự xuất hiện của công cụ này đã làm thay 
đổi đáng kể cách sinh viên tiếp cận và thực hành 
kỹ năng dịch viết.

Đối với sinh viên năm 3, đây là giai đoạn quan 
trọng khi các em đã có nền tảng ngôn ngữ nhất 
định và bắt đầu nâng cao kỹ năng chuyên sâu, 
trong đó có dịch thuật. Tuy nhiên, việc sử dụng 
ChatGPT trong quá trình học tập đặt ra nhiều vấn 
đề đáng quan tâm. Một mặt, công cụ này giúp sinh 
viên cải thiện vốn từ vựng, ngữ pháp và khả năng 
diễn đạt, đồng thời tiết kiệm thời gian trong quá 
trình dịch. Mặt khác, việc lạm dụng ChatGPT có 
thể dẫn đến sự phụ thuộc vào công nghệ, làm suy 
giảm khả năng tư duy độc lập, kỹ năng phân tích 
ngữ cảnh và tính sáng tạo trong dịch thuật.

Thực tế cho thấy, mặc dù ChatGPT mang lại 
nhiều lợi ích, nhưng không phải lúc nào kết quả 
dịch cũng hoàn toàn chính xác hoặc phù hợp với 
sắc thái văn hóa và ngữ cảnh cụ thể. Điều này đặt 
ra yêu cầu đối với người học là phải biết cách sử 
dụng công cụ một cách hợp lý, kết hợp giữa hỗ trợ 
công nghệ và năng lực cá nhân.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng của ChatGPT đến năng lực dịch thuật của 
sinh viên năm 3. Qua đó, đề tài hướng đến việc 
làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực của 
công cụ này, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng ChatGPT trong học 
tập, góp phần cải thiện năng lực dịch thuật một 
cách bền vững.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan tình hình sử dụng ChatGPT 

trong việc học dịch viết
Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh 

mẽ của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra những thay đổi 
đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là trong 
việc học ngoại ngữ. Một trong những công cụ tiêu 
biểu được sinh viên sử dụng rộng rãi hiện nay là 
ChatGPT. Đối với sinh viên năm 3, đây là giai 
đoạn bắt đầu tiếp cận sâu hơn với kỹ năng dịch 
viết, do đó việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ như 
ChatGPT trở nên phổ biến và gần như không thể 
thiếu trong quá trình học tập.

Thực tế cho thấy, sinh viên sử dụng ChatGPT 
với nhiều mục đích khác nhau trong môn dịch viết. 
Thứ nhất, công cụ này được dùng để tra cứu từ 
vựng và hiểu nghĩa của các cụm từ phức tạp. Thứ 
hai, sinh viên sử dụng ChatGPT để tham khảo bản 
dịch hoàn chỉnh hoặc gợi ý cách diễn đạt tự nhiên 
hơn. Ngoài ra, ChatGPT còn được sử dụng như 
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một công cụ kiểm tra ngữ pháp và chỉnh sửa câu, 
giúp cải thiện chất lượng bản dịch. Tuy nhiên, 
mức độ sử dụng ChatGPT giữa các sinh viên là 
không đồng đều. Một số sinh viên sử dụng công 
cụ này như một phương tiện hỗ trợ học tập, trong 
khi một số khác lại có xu hướng phụ thuộc hoàn 
toàn vào kết quả do ChatGPT cung cấp. Điều này 
dẫn đến sự khác biệt rõ rệt trong hiệu quả học tập 
cũng như năng lực dịch thuật của sinh viên.

2.2. Những ảnh hưởng tích cực thông qua 
việc sử dụng ChatGPT trong môn dịch viết

Việc sử dụng ChatGPT mang lại nhiều lợi 
ích rõ rệt đối với sinh viên trong quá trình học 
dịch viết. Trước hết, công cụ này hỗ trợ hiệu quả 
trong việc nâng cao vốn từ vựng. Sinh viên có thể 
nhanh chóng tra cứu nghĩa của từ, hiểu cách sử 
dụng trong ngữ cảnh và tiếp cận nhiều cách diễn 
đạt khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích khi xử 
lý các văn bản có nhiều thuật ngữ chuyên ngành 
hoặc cấu trúc phức tạp.

Bên cạnh đó, ChatGPT góp phần cải thiện ngữ 
pháp và cấu trúc câu. Khi sử dụng công cụ này, 
sinh viên có thể nhận được các gợi ý chỉnh sửa 
câu, từ đó nhận ra lỗi sai và học cách viết câu 
đúng hơn. Nhờ vậy, chất lượng bản dịch được 
nâng cao, giảm thiểu các lỗi ngữ pháp phổ biến.

Một ảnh hưởng tích cực khác là khả năng hỗ 
trợ diễn đạt. ChatGPT cung cấp nhiều phương án 
diễn đạt linh hoạt, giúp sinh viên tránh được tình 
trạng dịch từng từ một cách máy móc. Điều này 
góp phần làm cho bản dịch trở nên tự nhiên và phù 
hợp hơn với ngôn ngữ đích. Ngoài ra, ChatGPT 
còn giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình học 
tập. Sinh viên có thể hoàn thành bài dịch nhanh 
hơn, từ đó có thêm thời gian để kiểm tra, chỉnh 
sửa và cải thiện chất lượng bài làm. Đối với những 
sinh viên có phương pháp học tập chủ động, việc 
sử dụng ChatGPT còn giúp nâng cao khả năng tự 
học và tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả hơn.

2.3. Những ảnh hưởng tiêu cực của ChatGPT 
trong môn dịch viết

Bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng ChatGPT 
trong môn dịch viết cũng tiềm ẩn nhiều tác động 
tiêu cực nếu không được sử dụng đúng cách. Một 
trong những vấn đề đáng chú ý nhất là sự phụ thuộc 
vào công nghệ. Nhiều sinh viên có xu hướng dựa 
hoàn toàn vào ChatGPT để thực hiện bài dịch mà 
không tự suy nghĩ hay phân tích nội dung. Điều 
này làm giảm khả năng dịch độc lập và ảnh hưởng 
tiêu cực đến quá trình phát triển kỹ năng.

Ngoài ra, việc lạm dụng ChatGPT còn có thể 
làm suy giảm tư duy phân tích và phản biện. Khi 
sinh viên không tự mình xử lý văn bản nguồn mà 
chỉ tiếp nhận kết quả có sẵn, họ sẽ dần mất đi khả 
năng đánh giá chất lượng bản dịch, cũng như khả 
năng nhận diện lỗi sai. Một hạn chế khác là vấn đề 
sai lệch ngữ nghĩa và ngữ cảnh. Mặc dù ChatGPT 
có khả năng tạo ra các bản dịch khá chính xác, 
nhưng trong một số trường hợp, đặc biệt là với 
các văn bản mang tính học thuật hoặc có yếu tố 
văn hóa, công cụ này vẫn có thể đưa ra bản dịch 
chưa phù hợp. Nếu sinh viên không kiểm tra lại, 
những lỗi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng bài dịch.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ChatGPT quá 
thường xuyên còn làm giảm tính sáng tạo trong 
dịch thuật. Sinh viên có xu hướng sử dụng các 
cấu trúc và cách diễn đạt có sẵn, dẫn đến bài dịch 
thiếu sự linh hoạt và cá nhân hóa.

2.4. Kết quả nghiên cứu và đánh giá
Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát 

120 sinh viên năm 3 nhằm thu thập dữ liệu về mức 
độ sử dụng ChatGPT và các ảnh hưởng của công 
cụ này đến năng lực dịch thuật. Dữ liệu được xử 
lý bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích 
định tính các câu trả lời.

2.4.1. Kết quả nghiên cứu
2.4.1.1. Mức độ sử dụng ChatGPT của sinh viên

Mức độ sử dụng Số sinh viên Tỷ lệ (%)
Thường xuyên 65 54%
Thỉnh thoảng 45 38%

Hiếm khi 10 8%
Bảng 1: Mức độ sử dụng ChatGPT của sinh viên

Kết quả từ bảng 1 cho thấy phần lớn sinh viên 
(92%) có sử dụng ChatGPT trong quá trình học 
dịch viết, trong đó 54% sử dụng thường xuyên 
và 38% sử dụng thỉnh thoảng. Điều này phản ánh 
mức độ phổ biến rất cao của công cụ này trong 

môi trường học tập hiện nay. Về mặt định tính, 
có thể nhận thấy rằng ChatGPT đã trở thành một 
“công cụ học tập quen thuộc” thay vì chỉ là một 
công cụ hỗ trợ bổ sung. Nhóm sinh viên sử dụng 
thường xuyên có xu hướng dựa nhiều vào công cụ 
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này trong quá trình làm bài, từ đó dễ hình thành 
thói quen phụ thuộc. Trong khi đó, nhóm sử dụng 
thỉnh thoảng thường có xu hướng chủ động hơn 
trong việc tự dịch và chỉ sử dụng ChatGPT để 
kiểm tra hoặc tham khảo.

Nhóm sinh viên hiếm khi sử dụng (8%) cho 

thấy vẫn tồn tại một bộ phận người học ưu tiên 
phương pháp học truyền thống. Tuy nhiên, nhóm 
này có thể gặp bất lợi về tốc độ và khả năng tiếp 
cận đa dạng cách diễn đạt so với nhóm có sử dụng 
công cụ.

2.4.1.2. Mục đích sử dụng ChatGPT

Kết quả từ hình 1 cho thấy sinh viên sử dụng 
ChatGPT chủ yếu để tham khảo bản dịch (90%) 
và tra cứu từ vựng (88%), tiếp theo là kiểm tra ngữ 
pháp (82%) và viết lại câu (75%). Những con số 
này phản ánh rõ xu hướng sử dụng ChatGPT như 
một công cụ hỗ trợ đa chức năng trong quá trình 
học dịch viết, từ khâu hiểu nghĩa đến hoàn thiện 
bản dịch. Về mặt định tính, có thể nhận thấy rằng 
sinh viên không còn sử dụng ChatGPT đơn thuần 
như một từ điển điện tử, mà đã chuyển sang coi 
đây như một “công cụ thay thế một phần quy trình 
dịch thuật”. Việc tỷ lệ tham khảo bản dịch chiếm 
cao nhất cho thấy nhiều sinh viên có xu hướng tìm 
kiếm một bản dịch hoàn chỉnh ngay từ đầu, thay 
vì tự phân tích câu nguồn, xác định cấu trúc và lựa 
chọn từ ngữ phù hợp. Điều này giúp tiết kiệm thời 
gian nhưng đồng thời làm giảm cơ hội rèn luyện 
các kỹ năng quan trọng như phân tích ngữ pháp, 
suy luận ngữ nghĩa và xử lý ngữ cảnh.

Bên cạnh đó, việc tra cứu từ vựng với tỷ lệ cao 
cũng cho thấy ChatGPT đang đóng vai trò như 
một nguồn cung cấp kiến thức nhanh chóng và tiện 
lợi. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nghĩa của 
từ, công cụ này còn đưa ra ví dụ và cách dùng trong 
ngữ cảnh, từ đó hỗ trợ người học mở rộng vốn từ. 
Tuy nhiên, nếu sinh viên chỉ dừng lại ở việc “tra và 
dùng ngay” mà không ghi nhớ hoặc hệ thống hóa 
kiến thức, thì hiệu quả học tập lâu dài sẽ bị hạn chế. 
Ở chiều hướng tích cực, các mục đích như kiểm tra 
ngữ pháp (82%) và viết lại câu (75%) cho thấy một 
bộ phận sinh viên đã biết khai thác ChatGPT theo 

hướng hỗ trợ học tập chủ động. Những sinh viên 
này không hoàn toàn phụ thuộc vào công cụ mà sử 
dụng nó để đối chiếu, chỉnh sửa và nâng cao chất 
lượng bài dịch của mình. Điều này góp phần cải 
thiện khả năng diễn đạt và giúp bài dịch trở nên tự 
nhiên, phù hợp hơn với ngôn ngữ đích.

Tuy nhiên, việc sử dụng ChatGPT để tham khảo 
bản dịch quá thường xuyên cũng đặt ra những vấn 
đề đáng lo ngại. Khi sinh viên tiếp cận ngay với 
một bản dịch hoàn chỉnh, họ có xu hướng bỏ qua 
các bước trung gian như phân tích cấu trúc câu, 
xác định ý nghĩa ngữ cảnh và lựa chọn phương án 
dịch phù hợp. Về lâu dài, điều này có thể làm suy 
giảm khả năng tư duy ngôn ngữ và kỹ năng dịch 
độc lập. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể trở nên 
thụ động trong quá trình học, ít đặt câu hỏi và ít 
phát triển tư duy phản biện đối với các phương án 
dịch khác nhau. Tóm lại, không chỉ phản ánh mục 
đích sử dụng ChatGPT của sinh viên mà còn cho 
thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận việc học dịch 
viết. Việc sử dụng công cụ này có thể mang lại 
hiệu quả cao nếu được định hướng đúng, nhưng 
cũng tiềm ẩn nguy cơ làm giảm chất lượng học 
tập nếu bị lạm dụng hoặc sử dụng thiếu kiểm soát.

2.4.1.3. Các ảnh hưởng của việc phụ thuộc 
ChatGPT

Các yếu tố tích cực như tiết kiệm thời gian, cải 
thiện từ vựng và ngữ pháp chiếm tỷ lệ cao. Đồng 
thời, các yếu tố tiêu cực như phụ thuộc công nghệ 
và giảm tư duy độc lập cũng xuất hiện với tỷ lệ 
đáng kể.
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Về mặt định tính, kết quả khảo sát không chỉ 
cho thấy tác động hai chiều của ChatGPT mà còn 
phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận hoạt động 
dịch thuật của sinh viên. Thay vì thực hiện đầy đủ 
các bước của quá trình dịch như phân tích ngữ cảnh, 
xử lý cấu trúc và lựa chọn từ ngữ, một bộ phận sinh 
viên có xu hướng rút gọn quy trình này thông qua 
việc sử dụng trực tiếp kết quả từ ChatGPT.

Điều này dẫn đến sự dịch chuyển từ “học thông 
qua quá trình” sang “tiếp nhận kết quả có sẵn”, 
làm giảm cơ hội hình thành năng lực dịch thuật 
một cách bền vững. Mặc dù ChatGPT giúp tăng 
tốc độ xử lý và hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, nhưng 
việc thiếu sự tham gia tích cực của người học 
trong quá trình tư duy có thể ảnh hưởng đến khả 
năng phân tích và đánh giá bản dịch.

Đáng chú ý, việc hơn một nửa sinh viên nhận 
định rằng ChatGPT có thể gây sai lệch ngữ nghĩa 
cho thấy người học đã bắt đầu nhận thức được 
những hạn chế của công cụ này. Tuy nhiên, nhận 
thức này chưa chắc đã đi kèm với khả năng kiểm 
soát việc sử dụng. Điều này đặt ra yêu cầu cần 
chuyển từ việc “biết hạn chế” sang “biết cách 
khắc phục”, thông qua việc kết hợp giữa sử dụng 
công cụ và tự đánh giá kết quả dịch.

2.4.2. Đánh giá
Từ kết quả khảo sát 120 sinh viên và các phân 

tích trên, có thể khẳng định rằng ChatGPT có ảnh 
hưởng sâu rộng đến năng lực dịch thuật của sinh 
viên năm 3, với cả tác động tích cực và tiêu cực. 
Công cụ này giúp nâng cao hiệu quả học tập, đặc 
biệt trong việc hỗ trợ từ vựng, ngữ pháp và tiết 
kiệm thời gian. Tuy nhiên, những hạn chế như phụ 
thuộc công nghệ, giảm tư duy độc lập và nguy cơ 
sai lệch ngữ nghĩa cũng đặt ra nhiều thách thức 
đối với người học. 

Để phát huy tối đa lợi ích và hạn chế những 
tác động tiêu cực, cần có các giải pháp cụ thể như 
sau. Thứ nhất, đối với sinh viên, cần xác định rõ 
vai trò của ChatGPT chỉ là công cụ hỗ trợ, không 
phải thay thế hoàn toàn quá trình học. Sinh viên 
nên tự dịch trước khi sử dụng ChatGPT để so 
sánh và kiểm tra. Việc này giúp rèn luyện tư duy 
ngôn ngữ và nâng cao khả năng phân tích. Ngoài 
ra, sinh viên cần chủ động kiểm tra lại các bản 
dịch do ChatGPT cung cấp, đặc biệt trong các 
trường hợp liên quan đến ngữ cảnh và sắc thái 
văn hóa.

Thứ hai, đối với giảng viên, cần hướng dẫn 
sinh viên cách sử dụng ChatGPT một cách hiệu 
quả và có kiểm soát. Giảng viên có thể thiết kế các 
bài tập yêu cầu sinh viên giải thích lựa chọn dịch 
thuật hoặc so sánh giữa bản dịch cá nhân và bản 
dịch từ ChatGPT. Điều này giúp sinh viên phát 
triển tư duy phản biện thay vì phụ thuộc vào công 
cụ. Thứ ba, đối với nhà trường, cần xây dựng định 
hướng rõ ràng về việc sử dụng AI trong học tập. 
Việc tổ chức các buổi tập huấn, workshop về kỹ 
năng sử dụng công cụ AI sẽ giúp sinh viên hiểu 
đúng và sử dụng hiệu quả hơn. Đồng thời, cần có 
các hình thức đánh giá phù hợp để đảm bảo năng 
lực thực sự của sinh viên. 

Tóm lại, ChatGPT là một công cụ hữu ích nếu 
được sử dụng đúng cách. Việc kết hợp giữa công 
nghệ và năng lực cá nhân sẽ giúp sinh viên nâng 
cao kỹ năng dịch thuật một cách bền vững, đồng 
thời tránh được những tác động tiêu cực do sự phụ 
thuộc vào công nghệ gây ra.

III. KẾT LUẬN
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng 

phát triển và được ứng dụng mạnh mẽ trong giáo 
dục, ChatGPT đang trở thành một công cụ hỗ trợ 
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đáng chú ý trong hoạt động học ngoại ngữ, đặc 
biệt là dịch thuật. Nghiên cứu này tập trung phân 
tích những ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng 
ChatGPT trong hoạt động dịch viết của sinh viên 
năm 3. Thông qua khảo sát 120 sinh viên kết hợp 
với phân tích một số bài dịch tiêu biểu, kết quả 
cho thấy ChatGPT có ảnh hưởng rõ rệt đến năng 
lực dịch thuật của người học. Về mặt tích cực, 
công cụ này giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng, 
cải thiện ngữ pháp, hỗ trợ diễn đạt linh hoạt hơn 
và tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện 
bài dịch. Đồng thời, ChatGPT còn góp phần nâng 

cao khả năng tự học nếu sinh viên biết khai thác 
một cách chủ động và có chọn lọc. Tuy nhiên, 
bên cạnh những lợi ích, việc sử dụng ChatGPT 
cũng tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực như làm gia 
tăng sự phụ thuộc vào công nghệ, suy giảm tư 
duy phân tích, hạn chế tính sáng tạo và có thể dẫn 
đến sai lệch ngữ nghĩa hoặc ngữ cảnh nếu người 
học không kiểm tra lại kết quả. Từ đó, nghiên cứu 
nhấn mạnh необходимость sử dụng ChatGPT 
một cách hợp lý, kết hợp hài hòa giữa hỗ trợ công 
nghệ và năng lực cá nhân để phát triển kỹ năng 
dịch thuật bền vững.  
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